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Kính gửi: Quý Khách hàng & Quý Đối tác,

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện hệ thống ống kim loại chôn ngầm trong các lĩnh vực cốt lõi
như Dầu khí, Cấp thoát nước, Phòng cháy chữa cháy (PCCC), HVAC và Hạ tầng công nghiệp. 
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QMA tự hào mang đến giải pháp băng quấn
chống ăn mòn chuyên dụng QMA Tapes™.
Kết tinh từ kinh nghiệm thực chiến và nghiên cứu chuyên sâu, QMA Tapes™ mang đến hiệu quả bảo
vệ toàn diện, đáp ứng hầu hết tất cả yêu cầu kỹ thuật đối với đặc thù môi trường và địa chất tại Việt
Nam.
QMA Tapes™ -  Giải pháp bảo vệ toàn diện đường ống chôn ngầm, chúng tôi cam kết mang lại
giá trị bền vững, vượt trội theo thời gian và tối ưu chi phí cho mọi công trình.

Thư Ngỏ
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Chứng nhận chất lượng dây chuyền sản xuất sản phẩm
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Lớp keo dày

Kháng bong tróc vượt trội

Chịu nhiệt cao

Chịu áp lực lớn

Trang 3

QMA X65 / QMA X100
Băng keo Polyethylene 
Lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn

Đặc điểm nổi bật

Băng keo dán mối nối Polyethylene của chúng tôi là loại băng keo thi
công nguội, được thiết kế để bảo vệ chống ăn mòn tại công trường cho
các mối hàn vòng trên các đường ống ngầm đã lắp đặt. Sản phẩm có
cấu tạo từ cao su butyl và màng polyethylene, bổ sung thêm một lớp
màng chống ăn mòn. Loại băng keo này có độ linh hoạt cao, dễ dàng
thi công trên các khớp nối khuỷu (elbows), phụ kiện ống và các hình
dạng phức tạp khác.

Mô tả sản phẩm

Băng keo dán mối nối Polyethylene của chúng tôi là loại băng
keo thi công nguội, được thiết kế để bảo vệ chống ăn mòn tại
công trường cho các mối hàn vòng trên các đường ống ngầm
đã lắp đặt.
Sản phẩm có cấu tạo từ cao su butyl và màng polyethylene,
bổ sung thêm một lớp màng chống ăn mòn. Loại băng keo
này có độ linh hoạt cao, dễ dàng thi công trên các khớp nối
khuỷu (elbows), phụ kiện ống và các hình dạng phức tạp
khác.
Nhờ sự kết hợp giữa màng polyethylene và keo cao su butyl,
sản phẩm sở hữu hiệu suất chống ăn mòn cao, vượt trội
trong việc kháng ăn mòn hóa học và điện phân. Ngoài ra,
băng keo còn có khả năng kháng tia cực tím (UV), chịu được
ánh nắng mặt trời trực tiếp và rất thân thiện với người dùng
khi thi công trên mặt đất.
Để tăng cường độ bám dính của hệ thống lớp phủ vào bề mặt
làm việc, chúng tôi khuyến nghị sử dụng lớp sơn lót (primer)
có hàm lượng chất rắn cao. Sản phẩm hoàn toàn tuân thủ các
tiêu chuẩn AWWA và EN.

Màng Polyethylene

Keo cao su Butyl

Màng chống ăn mòn
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Hạng mục QMA-X65 QMA-X100 Phương pháp thử

Tổng độ dày 0.65mm 1.0mm ATSM D1000

Màng Polyethylene 0.15mm 0.25mm ATSM D1000

Keo Butyl Rubber Asphalt 0.50mm 0.75mm ATSM D1000

Độ giãn dài khi đứt ≥340% ≥400% ATSM D1000

Độ bền kéo ≥70N/cm ≥100N/cm ATSM D1000

Độ bóc tách Catốt ≤6.4mm ≤7.0mm ASTM G8

Lực bám dính trên thép đã sơn lót ≥35N/cm ≥48N/cm ATSM D1000

Độ bám dính vào lớp nền ≥27N/cm ≥30.5N/cm ATSM D1000

Tốc độ truyền hơi nước ≤0.10g/m2/24h ≤0.20g/m2/24h ASTM E96

Tỷ lệ hấp thụ nước ≤0.02% 24h ≤0.05% 24h ASTM D570

Độ bền điện môi ≥35KV ≥40KV ASTM D149

Khả năng chịu va đập 15N·m 20N·m ASTM G14

Kích thước cuộn (Rộng * Dài) 0.65mmx15m 1.00mmx15m

Nhiệt độ thi công -34°C đến +85°C 

Nhiệt độ vận hành tối đa +85°C (185°F)

Màu sắc Đen

Bảng thông số kỹ thuật

QMA
Co.Ltd.
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QMA PRIMER (QMA PR)
Sơn lót Bitum
Lớp phủ liên kết băng quấn và bề mặt ống

Mô tả sản phẩm

Sơn lót dạng lỏng QMA PR được khuyến nghị sử dụng đồng bộ cùng hệ thống băng quấn chống ăn mòn QMA. Thành phần gồm
màng cao su butyl đàn hồi kết hợp với nhựa tổng hợp hòa tan trong hệ dung môi hữu cơ.

Khô nhanh vượt trội: Thời gian khô chỉ từ 5–10 phút, giúp đẩy nhanh tiến
độ thi công tại công trường.
Tăng cường độ bám dính: Tối ưu hóa lực liên kết giữa bề mặt kim loại
đường ống và lớp băng quấn chống ăn mòn.
Chống ăn mòn hiệu quả: Màng bảo vệ liên tục, bền vững, ngăn ngừa oxy
hóa và tác nhân gây ăn mòn từ môi trường.
Dễ thi công: Độ nhớt phù hợp cho thao tác lăn/quét tay nhanh chóng, đồng
đều.

Ứng dụng thực tế

Phù hợp thi công bằng cọ/chổi quét tay trên các bề mặt đường ống thô hoặc bề mặt đã qua xử lý phun cát/bắn nhám. Sơn lót tạo
ra bề mặt mịn đều, độ bám dính tức thì, giúp liên kết chặt chẽ lớp băng quấn bảo vệ với đường ống.

Đặc tính nổi bật
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Thông số QMA PR 

Hàm lượng chất rắn 27%

Tỷ trọng 0.87 kg/L

Độ nhớt ở +23°C 0.15mm

Điểm bốc cháy 12°C

Thời gian khô 5 – 10 phút

Màu sắc Đen

Quy cách đóng thùng 5L/can

Nhiệt độ thi công 5°C đến 50°C 

Nhiệt độ vận hành tối đa -30°C đến 80°C 

QMA
Co.Ltd.

Bảng thông số kỹ thuật

Lưu ý bảo quản & an toàn

Cảnh báo nguy hiểm: Hỗn hợp chứa thành phần dễ cháy.
Bảo quản: Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ngọn lửa trực tiếp.
Thi công: Đọc kỹ hướng dẫn và nhãn cảnh báo trên vỏ thùng trước khi sử dụng.
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Hướng dẫn bảo quản

Điều kiện lưu trữ: Sản phẩm phải được bảo quản ở nơi khô ráo, thông thoáng và duy trì môi trường tương tự trong suốt quá
trình vận chuyển. 
Phạm vi nhiệt độ: Nhiệt độ lưu trữ không được thấp hơn 16°C (60°F) và không cao hơn 49°C (120°F).
Độ ẩm: Độ ẩm không được vượt quá 90%. 

Yêu cầu chung khi thi công

Vệ sinh tổng quát: Khu vực cần phủ phải sạch, khô, không dính dầu mỡ và bụi bẩn. Mọi tạp chất, bao gồm cả vảy cán thép
(mill-scale), đều phải được loại bỏ. 
Ngăn ngừa ngưng tụ nước: Trước và trong quá trình thi công, nhiệt độ bề mặt làm việc luôn phải duy trì cao hơn điểm sương ít
nhất 3°C (37.4°F).
Nhiệt độ bề mặt làm việc: Nhiệt độ bề mặt thi công nên được duy trì trong khoảng +20°C đến +40°C (68°F đến 104°F).
Xử lý bề mặt đặc biệt: Đối với các ống hàn xoắn hoặc các vùng lõm, nên sử dụng chất trám để lấp đầy các khe hở.

Hướng dẫn thi công

111Làm sạch
Loại bỏ rỉ sét trên bề mặt ống bằng bàn chải sắt, búa gõ rỉ,...Sau khi hoàn tất
chuẩn bị bề mặt, lau sạch hoàn toàn bụi bẩn, độ ẩm và dầu mỡ bằng giẻ lau.

Vừa kéo nhẹ băng quấn QMA vừa quấn quanh ống với độ chồng mí tối thiểu là 25mm.

Quấn băng keo

Quét đều lớp sơn lót QMA Primer bằng rulo tay. Định mức tiêu chuẩn cho
mỗi lớp phủ là 0.2kg/m  - 0.4kg/m.22

Lớp lót222
333

Sau khi quấn băng, miết phẳng kỹ lưỡng lớp băng đã dán. Cần đặc biệt lưu ý miết
phẳng tại các vị trí mép băng và khu vực chồng mí.

Miết phẳng444

QMA
Co.Ltd.
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Link file mềm Catalogue sản phẩm update

Link file mềm tài liệu hướng dẫn sử dụng
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Model: QMA X100Model: QMA PRModel: QMA X65



Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QMA

Địa chi: 458 Liên Phường, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: +84 98 779 4114; https://www.bangquanbitum.vn
Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ: +84 98 779 4114
Mã số danh mục: CTL16426 phát hành tháng 03/2026

Liên hệ QMA để được giá tốt !
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